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ĐỀ BÀI KIỂM TRA
Môn Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan 
I.LÝ THUYẾT
Câu 1. Những trường hợp nào cơ quan Hải quan không phải lập biên bản khi xử lý vi phạm hành chính và những trường hợp nào cơ quan Hải quan bắt buộc phải lập biên bản vi phạm hành chính?  Cơ quan Hải quan có được lập biên bản VPHC trong trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không có mặt không? 

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Hãy chọn 01 trong các phương án trả lời cho mỗi câu hỏi dưới đây.

1. Cùng một hành vi vi phạm hành chính về hải quan thì: 

a) Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng mức phạt tiền đối với cá nhân;

b) Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân;

c) Mức phạt tiền đối với cá nhân bằng hai lần mức phạt tiền đối với tổ chức.
2. Một trong các tình tiết giảm nhẹ trong lĩnh vực hải quan là:

a) Tang vật vi phạm có trị giá không quá 20% mức tiền phạt tối thiểu của khung tiền phạt đối với hành vi vi phạm;

b) Tang vật vi phạm có trị giá không quá 50% mức tiền phạt tối thiểu của khung tiền phạt đối với hành vi vi phạm;

c) Tang vật vi phạm có trị giá nhỏ hơn mức tiền phạt tối thiểu của khung tiền phạt đối với hành vi vi phạm.

3. Vi phạm hành chính lần đầu có phải là tình tiết giảm nhẹ trong xử phạt vi phạm hành chính về hải quan hay không?

a) Không phải là tình tiết giảm nhẹ;

b) Là một tình tiết giảm nhẹ; 

c) Tùy từng trường hợp do cơ quan Hải quan quyết định.

4. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan là:

a) 01 năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm;

b) 02 năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm;

c) 05 năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm.
5. Thời gian cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý, xem xét có tính vào thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính hay không?

a) Không được tính vào thời hiệu xử phạt;

b) Tùy trường hợp có thể được tính theo quy định của pháp luật;

c) Được tính vào thời hiệu xử phạt.

6. Quá thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế thì:

a) Người nộp thuế không bị xử phạt, không phải nộp số tiền thuế chênh lệch;

b) Người nộp thuế bị xử phạt, không phải nộp số tiền thuế chênh lệch;

c) Người nộp thuế không bị xử phạt nhưng phải nộp đủ số tiền thuế theo quy định.
7. Thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính:

a) Nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm; 

b) Nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc, 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm;

c) Nếu trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc, 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm. 
8. Khai bổ sung trong trường hợp  nào thì bị xử phạt vi phạm hành chính:

a) Khai bổ sung sau khi hệ thống phân luồng tờ khai nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ.

b) Khai bổ sung trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ.

c) Khai bổ sung sau thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan và trước thời điểm thông quan hàng hóa.

9. Vi phạm quy định về khai hải quan đối với ngoại tệ, tiền Việt Nam bằng tiền mặt của người xuất cảnh, nhập cảnh không bị xử phạt nếu:

a) Tang vật vi phạm có giá trị trên 5.000.000 đồng;

b) Tang vật vi phạm có trị giá dưới 5.000.000 đồng; 

c) Tang vật vi phạm có giá trị 5.000.000 đồng.
10. Cá nhân, tổ chức thực hiện việc khai hải quan đúng tên hàng hoá thực xuất khẩu, nhập khẩu nhưng khai sai mã số, thuế suất có bị xử phạt không?

a) Không bị xử phạt nếu khai sai mã số, thuế suất lần đầu; 

b) Bị xử phạt;

c) Không bị xử phạt.

11. Khai đúng tên hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu nhưng khai sai mã số, thuế suất, mức thuế lần đầu không bị xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp nào?

a) Khi đáp ứng các điều kiện:

a.1. Trong thời hạn một năm (tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất, nhập khẩu lô hàng khai sai mã số, thuế suất) cá nhân, tổ chức chưa xuất, nhập khẩu mặt hàng đó; hoặc đã xuất, nhập khẩu mặt hàng đó nhưng khai mã số, thuế suất chưa đúng và chưa được phát hiện;

a.2. Chưa được cơ quan Hải quan hướng dẫn khai mã số, thuế suất mặt hàng này hoặc đã hướng dẫn nhưng chưa đúng.
b) Việc khai sai mã số, thuế suất được coi là lần đầu khi đáp ứng các điều kiện:

b.1. Cá nhân, tổ chức chưa xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá đó; 

b.2. Chưa được cơ quan Hải quan hướng dẫn, xác định mã số, thuế suất  hàng hoá đó hoặc đã hướng dẫn nhưng chưa đúng. 

c) Trường hợp người khai hải quan lần đầu làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá đó đã khai đúng tên hàng hoá thực xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định về khai hải quan nhưng khai sai mã số hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; khai sai thuế suất, mức thuế đối với hàng hoá đó theo Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.
12. Cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng có bị xử phạt vi phạm hành chính không?

a) Không bị xử phạt vi phạm hành chính; 

b) Bị xử phạt vi phạm hành chính;

c) Tùy từng trường hợp do cơ quan Hải quan xem xét, quyết định.
13. Đối với mỗi vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm có thể đồng thời bị áp dụng hình thức phạt tiền và cảnh cáo không?

a) Không được áp dụng đồng thời.

b) Được áp dụng đồng thời.

c) Do cơ quan Hải quan quyết định.
14. Quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, người có thẩm quyền xử phạt:

a) Không được ra quyết định xử phạt;

b) Không được ra quyết định xử phạt nhưng được áp dụng quyết định tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; 

c) Được ra quyết định xử phạt nếu có lý do chính đáng.

15. Trường hợp nhầm lẫn trong quá trình nhập khẩu, gửi hàng hoá vào Việt Nam sẽ không bị xử phạt khi người gửi hàng, người nhận hàng thông báo bằng văn bản với cơ quan hải quan, được Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa chấp nhận ở thời điểm nào sau đây:

a) Khi chưa đăng ký tờ khai hải quan;

b) Trước thời điểm quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hoá hoặc kiểm tra thực tế hàng hoá; 

c) Sau khi đã quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hoá.

16. Người nào có thẩm quyền chấp nhận thông báo nhầm lẫn trong quá trình nhập khẩu, gửi hàng vào Việt Nam của người gửi hàng, người nhận hàng, hoặc người đại diện hợp pháp?

a) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa; 

b) Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

c) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

17. Người gửi hàng, người nhận hàng, hoặc người đại diện hợp pháp phải thông báo cho cơ quan Hải quan về việc nhầm lẫn trong quá trình nhập khẩu, gửi hàng hoá vào Việt Nam bằng hình thức:

a) Thông báo trực tiếp;

b) Thông báo bằng văn bản; 

c) Không phải thông báo.

18. Quá thời hạn ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, người có thẩm quyền xử phạt có được ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hay không?

a) Không được ra quyết định xử phạt;

b) Không được ra quyết định xử phạt nhưng được áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, quyết định tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành; 

c) Được ra quyết định xử phạt nếu có lý do chính đáng.


19. Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là:


a) 06 tháng, kể từ ngày ra Quyết định;


b) 01 năm, kể từ ngày ra Quyết định (trừ trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh);


c) 02 năm, kể từ ngày ra Quyết định.


20. Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan được quyền giải trình với người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính nào?

a) Bất kì hành vi vi phạm hành chính nào;

b) Hành vi vi phạm mà pháp luật quy định áp dụng mức phạt tiền tối đa của khung tiền phạt đối với hành vi đó từ 15.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân, từ 30.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức; 

c) Hành vi vi phạm hành chính mà pháp luật quy định áp dụng mức phạt tiền tối đa của khung tiền phạt đối với hành vi đó từ 30.000.000 đồng trở lên, không phân biệt là cá nhân hay tổ chức vi phạm.
21. Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan được quyền giải trình bằng văn bản với người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn tối đa:

a) Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính;

b) Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính; 

c) Trước thời điểm ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

22. Đối với hành vi không khai hoặc khai sai về tên hàng, chủng loại, số lượng, khối lượng, chất lượng, trị giá, mã số hàng hóa, thuế suất hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà cơ quan hải quan phát hiện sau khi hàng hóa đã thông quan nhưng cá nhân, tổ chức vi phạm đã tự nguyện nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định trước thời điểm lập biên bản vi phạm thì bị phạt: 


a) Phạt 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, được hoàn cao hơn; 


b) Phạt 10% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, được hoàn cao hơn;


c) Phạt từ 01 đến 03 lần số tiền thuế trốn, gian lận.
23. Đối với hành vi không khai hoặc khai sai về tên hàng, chủng loại, số lượng, khối lượng, chất lượng, trị giá, mã số hàng hóa, thuế suất hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà cơ quan hải quan phát hiện sau khi hàng hóa đã thông quan nhưng cá nhân, tổ chức vi phạm không tự nguyện nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định trước thời điểm lập biên bản vi phạm thì bị phạt: 


a) Phạt 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, được hoàn cao hơn; 


b) Phạt 10% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, được hoàn cao hơn;


c) Phạt từ 01 đến 03 lần số tiền thuế trốn, gian lận.
24. Đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu nghĩa vụ thuế hoặc khai tăng số tiền thuế được miễn, giảm, được hoàn thì mức phạt tiền là:

a) 10% hoặc 20% tùy trường hợp trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, được hoàn cao hơn so với quy định của pháp luật, trừ trường hợp gian lận, trốn thuế; 

b) 05% hoặc 10% tùy trường hợp trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, được hoàn cao hơn so với quy định của pháp luật;

c) 01 lần đến 03 lần số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, được hoàn cao hơn so với quy định của pháp luật.

25. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm pháp luật về khai thuế quy định tại Điều 8 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016) của Chính phủ được áp dụng đối với:

a) Cá nhân có hành vi vi phạm;

b) Tổ chức có hành vi vi phạm;

c) Cả cá nhân và tổ chức vi phạm.

26. Để ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền:

a) Buộc cá nhân, tổ chức vi phạm đặt cọc một khoản tiền tương ứng với số tiền phạt;

b) Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

c) Yêu cầu hãng vận chuyển không được giao hàng cho cá nhân, tổ chức vi phạm.
27. Để ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan hải quan được áp dụng biện pháp ngăn chặn nào sau đây:

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

b) Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

c) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hàng hoá, phương tiện vi phạm;

d) Tất cả các biện pháp trên.
28. Người có thẩm quyền được tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong trường hợp nào sau đây:

a) Cần ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính;

b) Để xác minh tình tiết làm căn cứ quyết định xử lý;

c) Để đảm bảo thực hiện quyết định xử phạt;

d) Tất cả các trường  hợp trên.

29. Người có thẩm quyền được áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt nào sau đây?

a) Tạm giữ theo thủ tục hành chính như: tạm giữ người, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm;

b) Khám theo thủ tục hành chính, gồm có: Khám người; khám phương tiện vận tải, đồ vật; khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm phạm hành chính;

c) Áp giải người vi phạm;

d) Tất cả các biện pháp trên. 
30. Trong lô hàng vi phạm pháp luật hải quan, vừa có hàng hoá là tang vật vi phạm, vừa có hàng hoá không phải là tang vật vi phạm thì cơ quan Hải quan được quyền:

a) Tạm giữ toàn bộ lô hàng;

b) Chỉ tạm giữ hàng hoá là tang vật vi phạm;

c) Giao doanh nghiệp bảo quản toàn bộ lô hàng
31. Việc miễn xử phạt vi phạm hành chính chỉ được áp dụng đối với:

a) Cá nhân vi phạm; 

b) Tổ chức vi phạm;

c) Cá nhân và tổ chức vi phạm.

32. Người có thẩm quyền được tạm giữ người theo thủ tục hành chính trong trường hợp nào sau đây?

a) Cần ngăn chặn, đình chỉ ngay những hành vi gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác.

b) Có căn cứ cho rằng có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;

c) Cả hai trường hợp trên. 
33. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền có được nộp tiền phạt nhiều lần hay không?

a) Không được nộp tiền phạt nhiều lần.

b)Được nộp tiền phạt nhiều lần khi bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân, 200.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức và đang có khó khăn đặc biệt về kinh tế có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. 
c) Được nộp tiền phạt nhiều lần, không phụ thuộc và mức phạt tiền.

34. Người nào dưới đây có thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính về hải quan:

a) Công chức hải quan đang thi hành công vụ;

b) Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan;

c) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan;

d) Tất cả những người nêu trên.

35.  Công chức hải quan đang thi hành công vụ được áp dụng hình thức phạt nào sau đây:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền đến 1.000.000 đồng đối với tổ chức;

c) Cả hai hình thức trên.

36. Những người có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế quy định Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016) bao gồm:

a) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan;

b) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục Hải quan, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. 

c) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu.
37. Đội trưởng thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan có thẩm quyền:

a) Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân, phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức;

b) Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân, phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với tổ chức;

c) Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân và tổ chức.

38. Không xem xét miễn tiền phạt vi phạm hành chính trong trường hợp nào sau đây:

a) Đã thực hiện xong quyết định xử phạt hoặc hết thời hiệu giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật;

b) Người bị xử phạt chưa thi hành quyết định xử phạt;

c) Cả hai trường hợp trên.

39. Cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan có được xem xét miễn giảm tiền phạt vi phạm hành chính hay không?:

a) Không được xem xét miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính trong mọi trường hợp;

b) Được xem xét miễn, giảm tiền phạt khi có khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế do thiên tai, hỏa hoạn, thảm họa, tai nạn, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo; 

c) Tùy từng trường hợp được xem xét miễn, giảm tiền phạt do cơ quan Hải quan quyết định.
40. Người có thẩm quyền được xem xét giảm, miễn tiền phạt cho đối tượng vi phạm nào sau đây:

a) Cá nhân;

b) Tổ chức;
c) Cả hai đối tượng trên.

41. Người nào có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan?

a) Công chức Hải quan;

b) Những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đang thi hành công vụ;

c) Công chức Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan.

42. Thời hạn cá nhân, tổ chức vi phạm phải chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là:

a) Ba ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt;

b) 10 ngày, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt (trừ trường hợp Quyết định xử phạt có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó);

c) 90 ngày kể từ ngày được giao quyết định xử phạt.

43. Quá thời hạn quy định mà cá nhân, tổ chức không thực hiện quyết định xử phạt thì cứ mỗi ngày chậm nộp phạt phải nộp thêm:

a) 0,02% trên tổng số tiền phạt chưa nộp;

b) 0,03% trên tổng số tiền phạt chưa nộp;

c) 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

44. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính mà khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì:

a) Không phải chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đó cho đến khi có Quyết định giải quyết khiếu nại, bản án, Quyết định của Tòa án.

b) Vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt;

c) Vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt trừ trường hợp người giải quyết khiếu nại, khởi kiện ra Quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó. 
45. Sau khi nhận được quyết định xử phạt, bị buộc tái xuất hàng hóa vi phạm, nhưng quá thời hạn theo quy định mà hàng hóa vẫn chưa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thì người có thẩm quyền được làm gì?

a) Ra quyết định xử phạt đối với hành vi không tái xuất hàng hóa đã có quyết định buộc tái xuất, trừ trường hợp có lý do chính đáng;

b) Ra quyết định tịch thu hoặc tiêu hủy tang vật, trừ trường hợp có lý do chính đáng;

c) Cả hai trường hợp trên.
46. Lập biên bản vi phạm hành chính có phải là thủ tục bắt buộc khi xử phạt vi phạm hành chính không?

a) Mọi trường hợp đều phải lập biên bản trước khi ra quyết định xử phạt.

b) Không bắt buộc phải lập biên bản khi xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức;

c) Không bắt buộc trong mọi trường hợp.
47. Người nào sau đây có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan?

a) Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan;

b) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan;

c) Tất cả những người nêu trên.
48.  Biện pháp nào sau đây là biện pháp cưỡng chế trong lĩnh vực hải quan:

a) Buộc tiêu huỷ tang vật, phương tiện vi phạm;

b) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc một phần thu nhập;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

49. Đã quá 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan mà tổ chức không chấp hành thì người có thẩm quyền được áp dụng biện pháp cưỡng chế nào?

a) Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại Ngân hàng;

b) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập;

c) Áp dụng cả hai biện pháp này.
50.  Thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan là:

a) 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính;

b) 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính;

c) 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính.

III. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 
Bài tập 1: 

Ngày 17/8/2016, Công ty F nhập khẩu 02 chiếc xe ô tô tải tự đổ, khai báo là hàng mới 100%, xuất xứ Đức, tại Chi cục Hải quan A, thuộc Cục Hải quan B. Thực tế kiểm tra hàng đúng xuất xứ, cơ quan Hải quan cho đưa về bảo quản chờ kết luận giám định chất lượng của cơ quan quản lý chuyên ngành.

Theo xác nhận của cơ quan quản lý chuyên ngành thì 02 chiếc xe trên đã bị đóng lại số khung, số máy (sửa chữa số khung, số máy). Trị giá của hàng hóa vi phạm là 90.500.000 đồng.

Anh (Chị) cho biết Công ty F đã có hành vi vi phạm gì? Hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm của Công ty F? Thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm của Công ty F ? (nêu rõ căn cứ pháp lý)
Bài tập 2:

Ngày 22/08/2016, Công ty A  mở tờ khai nhập khẩu số 10024378410/A11, khai báo hàng hóa là vỏ hộp mực dùng cho máy in vi tính các loại mới 100%, xuất xứ Nhật Bản. Tờ khai được phân luồng vàng. Chi cục Hải quan B tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan nhận thấy trên các chứng từ thể hiện lô hàng này đã về đến cửa khẩu từ ngày 10/04/2015.

Anh (chị) hãy cho biết Công ty A có vi phạm pháp luật về hải quan hay không? Nếu có thì vi phạm quy định nào? Trường hợp Công ty có vi phạm, ai có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm của Công ty A (nêu rõ căn cứ pháp lý)? 

Bài tập 3: 
Ngày 19/8/2016, Công ty A mở tờ khai hải quan số 100398924410/A11 để nhập khẩu lô hàng là máy lọc nước R.O 7, hàng mới 100%, số lượng 180 cái; trị giá: 77.976.000 đồng, xuất xứ: China. Lô hàng được hệ thống phân luồng vàng. Ngày 22/8/2016 Công ty đem hồ sơ đến để Chi cục Hải quan B kiểm tra. Cùng ngày Công ty có văn bản đề nghị khai bổ sung với lý do bên bán gửi thừa 10 cái máy lọc nước. 
Hỏi: Anh (Chị) xác định trường hợp xin khai bổ sung của Công ty A có bị xử phạt hay không? Vì sao? (nêu cụ thể căn cứ pháp lý)
Bài tập 4: 
 Kết quả kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Công ty A xác định Công ty khai báo sai mã số, thuế suất thuế nhập khẩu của mặt hàng X của một số tờ khai hải quan nhập khẩu trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2012 đến 01/01/2017 dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Cơ quan Hải quan đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính về hành vi nêu trên vào ngày 05/3/2017, Công ty có văn bản giải trình Biên bản vi phạm hành chính vào ngày 07/3/2017 (thuộc trường hợp doanh nghiệp được giải trình nhưng không thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng). Vậy thời hạn ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là bao nhiêu?
Bài tập 5: 
Kết quả kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Công ty A xác định Công ty khai báo sai mã số, thuế suất thuế nhập khẩu của mặt hàng X của một số tờ khai hải quan nhập khẩu trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2012 đến 01/01/2017 dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Cơ quan Hải quan đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính về hành vi nêu trên vào ngày 05/3/2017, Công ty có văn bản giải trình Biên bản vi phạm hành chính vào ngày 07/3/2017. Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi nêu trên?

Bài tập 6: 
Sau khi kiểm tra sau thông quan tại doanh nghiệp A, kết quả truy thu thuế với tổng số tiền: 214.000.000 đồng (Hai trăm mười bốn triệu đồng) phí CIC, DO, phí vệ sinh container với 470 tờ khai và số tiền thuế chênh lệch trên mỗi tờ khai thu đều dưới 1.500.000 đồng . Theo anh chị, công ty có bị phạt vi phạm hành chính không?
Bài tập 7: 
Đoàn Kiểm tra thuộc Chi cục 1 – Cục Kiểm tra sau thông quan tiến hành kiểm tra sau thông quan đối với Công ty X vào ngày 15/9/2018. Trong quá trình kiểm tra phát hiện Công ty khai sai tờ khai ngày 15/9/2014 dẫn đến thiếu số thuế phải nộp. Hỏi hành vi trên của công ty còn bị xử phạt vi phạm hành chính không, lý do?
Bài tập 8: 
 Khi KTSTQ tại DN, kết quả kiểm tra thấy DN có mở tờ khai NSXXK để xuất khẩu và tờ khai nguyên liệu KD để làm sản phẩm bán vào thị trường nội địa, tất cả nguyên liệu do DN mua và thanh toán. Do thị trường xuất khẩu đang gặp khó khăn nên DN sử dụng nguyên liệu SXXK để làm ra sản phẩm và bán vào thị trường nội địa mà không khai báo Hải quan. Hành vi trên của DN có vi phạm k? Nếu vi phạm thì hành vi vi phạm được qui định như thế nào?
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